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I. Phần đáp án câu trắc nghiệm (7,0 điểm):
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- Phần trắc nghiệm 28 câu (7,0 điểm): Đúng mỗi câu 0,25 điểm.
II. Phần đáp án câu tự luận (mã đề 001, 002, 003, 004) (3,0 điểm)
Câu 1  (1,0 điểm): Vì sao hô hấp có vai trò quan trọng đối với thực vật?
Gợi ý làm bài:

Vì:
- Năng lượng hô hấp tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây như hấp thụ, vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ,… (0,5 điểm)

- Phần năng lượng hô hấp được thải ra ở dạng nhiệt là cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật. (0,25 điểm)

- Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể. (0,25 điểm)

Câu 2  (1,0 điểm): Trong đất, các muối khoáng tồn tại ở dạng nào? Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng nào? Nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các muối khoáng trong đất để cây dễ hấp thụ.
Gợi ý làm bài:

- Các muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan. (0,25 điểm)

- Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan. (0,25 điểm)

- Một số biện pháp: Cày, xới, …tạo độ thoáng cho đất; Bổ sung vi sinh vật đất;…để giúp cho quá trình chuyển hóa các muối khoáng trong đất để cây dễ hấp thụ. (0,5 điểm)

Lưu ý: Học sinh có thể trình bày từ hai biện pháp trở lên (đạt điểm tối đa 0,5 điểm).

Câu 3  (1,0 điểm): 
a) Khi đo cường độ quang hợp của cây trồng trong mùa hè, người ta nhận thấy có hiện tượng cường độ quang hợp giảm vào buổi trưa. Giải thích.

b) Một số loài thực vật có lá màu đỏ thực hiện quang hợp được không? Vì sao?
Gợi ý làm bài:

a) Khi đo cường độ quang hợp của cây trồng trong mùa hè, người ta nhận thấy có hiện tượng cường độ quang hợp giảm vào buổi trưa. Giải thích.

Giải thích: 

- Vì vào buổi trưa mùa hè, cây phải thoát hơi nước rất nhiều. (0,25 điểm)

- Để tiết kiệm nước cây phải đóng bớt khí khổng ( lượng CO2 khuếch tán vào lá ít nên cường độ quang hợp giảm. (0,25 điểm)

b) Một số loài thực vật có lá màu đỏ thực hiện quang hợp được không? Vì sao?

Trả lời:

- Những cây lá có màu đỏ vẫn quang hợp được. (0,25 điểm)
- Vì những cây này vẫn có nhóm sắc tố diệp lục nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố carôtenôit,... Vì vậy, những cây lá có màu đỏ vẫn tiến hành quang hợp bình thường. (0,25 điểm)
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